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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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Ngành, nghề:  TIẾNG TRUNG QUỐC 

Mã ngành, nghề: 6220209 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên 

Thời gian khóa học: 3,0 năm 

 

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo 

Tiếng Trung Quốc trình độ cao đẳng là ngành, nghề đào tạo nhân lực sử dụng 

thành thạo các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc gắn với công việc thuộc 

lĩnh vực phiên dịch, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, hành chính  văn phòng, học vụ tại 

các cơ sở đào tạo tiếng Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam. 

Chương trình đào tạo chuyên ngành cao đẳng Tiếng Trung Quốc còn góp phần 

hình thành và phát triển cho người học những phẩm chất và năng lực cần thiết đối với 

người lao động: ý thức và trách nhiệm lao động, định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù 

hợp với năng lực, sở thích, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc và yêu cầu của xã hội. 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân thực hành Tiếng Trung Quốc có phẩm chất đạo đức và sức 

khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp 

trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Trung Quốc. 

- Hình thành và phát triển cho người học có năng lực giao tiếp bằng tiếng Trung 

Quốc thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sau khi tốt nghiệp người học có thể 

sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc để làm việc trong các cơ quan, công ty sử dụng 

tiếng Trung Quốc với các vị trí công việc như phiên dịch, lễ tân, hướng dẫn viên du 

lịch, hành chính văn phòng... 

- Phát triển thể lực và các kỹ năng mềm khác cho người học nhằm giúp người 

học có sức khỏe và khả năng sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc như máy tính, 

máy in, máy fax, máy chiếu, máy chụp hình. Ngoài ra, người học biết tra cứu thông 

tin, sử dụng từ điển và các công cụ chuyển ngữ để liên tục nghiên cứu và cập nhật kiến 

thức và kỹ năng nghề nghiệp.  
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Kiến thức 

2.2.1.1.  Kiến thức chung 

-  Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối của Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật; nền 

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. 

- Có kiến thức khoa học cơ bản về Giáo dục thể chất; Lựa chọn các phương 

pháp tập luyện cơ bản để nâng cao sức khỏe và phương pháp phòng tránh chấn thương 

trong tập luyện Thể dục Thể thao. 

- Có kiến thức về sử dụng tin học cơ bản; Lựa chọn được từ vựng, ngữ pháp, 

ngữ âm theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với hoạt động sinh hoạt thường ngày để 

giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh bậc 2/6; Biết cách xây dựng kế hoạch, quản lý công 

việc và thời gian; Biết các giải quyết vấn đề trong giao tiếp; Biết các phương pháp làm 

việc nhóm và lựa chọn phương pháp phát huy khả năng làm việc nhóm hiệu quả; Biết 

cách quản lý cảm xúc. 

2.2.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Trình bày và giải thích được các kiến thức về ngữ âm, hệ thống ngữ pháp, từ 

vựng, cấu trúc câu được sử dụng phổ biến của Tiếng Trung Quốc; 

- Hiểu rõ sự giống và khác nhau về cách sử dụng từ, cấu trúc và văn phong diễn 

đạt, hàm ý biểu đạt của hai ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam để có thể 

hiểu, truyền đạt và dịch chính xác. 

- Xác định, phân biệt và giải thích được các nghiệp vụ chuyên môn trong các 

lĩnh vực nghề nghiệp và các tình huống sử dụng ngoại ngữ trong các lĩnh vực nghề 

nghiệp của ngành Tiếng Trung Quốc; 

- Xác định và trình bày kiến thức nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn trong các 

lĩnh vực nghề nghiệp phiên dịch, lễ tân, hành chính văn phòng, học vụ của ngành 

Tiếng Trung Quốc; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, phong tục tập quán 

của đất nước và con người Trung Quốc. 

2.2.2. Kỹ năng 

2.2.2.1. Kỹ năng chung 

- Vận dụng kiến thức đã học về chính trị, pháp luật, an ninh, quốc phòng để rèn 

luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực 

hoàn thành nhiệm vụ; Sử dụng được một số loại vũ khí bộ binh thông dụng. 
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- Thực hiện được các thao tác vận động cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật, thực hiện 

đúng kĩ thuật một môn thể thao để rèn luyện nâng cao thể trạng, sức khỏe. 

- Sử dụng được máy tính và các ứng dụng văn phòng cơ bản phục vụ học tập và 

công việc. 

- Giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên, có 

thể ứng dụng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích ứng với điều kiện làm 

việc thay đổi; kỹ năng giao tiếp; quản lý cảm xúc; quản lý thời gian, xây dựng kế 

hoạch. Tự đánh giá chất lượng công việc của bản thân, đồng nghiệp khi thực hiện 

nhiệm vụ được giao.  

2.2.2.2. Kỹ năng chuyên ngành 

- Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, từ vựng, cấu trúc 

Tiếng Hán chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ trong công việc chuyên môn 

thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp sử dụng tiếng Trung Quốc; 

- Nghe hiểu được các ý chính và các nội dung chi tiết để có thể ghi chép lại, 

truyền đạt lại hoặc đối thoại, thảo luận thông tin bằng tiếng Trung Quốc; 

-  Sử dụng tiếng Trung Quốc để thuyết trình, báo cáo công việc; giao tiếp, trao 

đổi thông tin, trình bày ý kiến về các vấn đề hàng ngày trong các tình huống kinh 

doanh và hoạt động doanh nghiệp; 

- Đọc hiểu, phân loại, sắp xếp và đánh giá các tài liệu tiếng Trung Quốc; trao 

đổi thông tin thông thường hoặc tài liệu Tiếng Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa 

xã hội, giáo dục đào tạo, kinh doanh thương mại...; 

- Soạn thảo các văn bản ứng dụng như: thông báo, email, thư tín, hợp đồng 

thương mại, tài liệu kinh doanh, văn kiện thương mại, bằng Tiếng Trung Quốc; 

- Biên dịch được các tài liệu thông thường và tài liệu thương mại cơ bản bằng 

Tiếng Trung Quốc; 

- Sử dụng thành thạo từ vựng và cấu trúc câu Tiếng Trung Quốc chuyên ngành 

trong công việc văn phòng, lễ tân, học vụ và phiên dịch. 

2.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Có ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước; Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ 

nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không 

gây ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia. 

- Tuân thủ các nguyên tắc công việc và đạo đức nghề nghiệp; Rèn luyện trở 
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thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả 

năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.  

– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau và giúp đỡ người khác; Chịu trách nhiệm với kết quả công 

việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

– Chủ động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp sử dụng nhân sự để điều chỉnh 

kỹ năng và nhận thức của bản thân về nghề nghiệp trước khi đi làm thực tế; Tận dụng 

mọi cơ hội nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Trung để giao tiếp, trao đổi và xử lí công 

việc hiệu quả hơn; 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể 

đảm đương được các vị trí công việc sau: 

- Phiên dịch viên tại các cơ quan, công ty có sử dụng tiếng Trung Quốc;  

- Lễ tân, nhân viên nhà hàng, khách sạn; 

- Nhân viên hành chính văn phòng có sử dụng tiếng Trung Quốc; 

- Hướng dẫn viên du lịch; 

- Học vụ trong các cơ sở đào tạo tiếng Trung Quốc. 

4. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:   2370 giờ/98 tín chỉ 

- Số lượng môn học:  34 

- Khối lượng học tập các môn học chung:  435 giờ/19 tín chỉ 

- Khối lượng học tập các môn học chuyên ngành:  1935 giờ/79 tín chỉ 

- Khối lượng lý thuyết:  764 giờ 

- Khối lượng thực hành, thực tập:  1606 giờ 

5. Tổng hợp các năng lực của ngành 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1 NLCB-01 Khả năng hiểu biết chính trị, pháp luật, an ninh, quốc phòng. 

2 NLCB-02 Tự rèn luyện sức khỏe.  

3 NLCB-03 Sử dụng tin học cơ bản. 

4 NLCB-04 Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung bậc 2/6. 
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5 NLCB-05 Xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian; Giao tiếp với đồng 

nghiệp, khách hàng; Làm việc hiệu quả trong nhóm; Quản lý 

cảm xúc. 

6 NLCB-07 Vận dụng kiến thức vào soạn thảo các văn bản Tiếng Việt. 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

7 NLCL-01 Vận dụng kiến thức về ngữ âm tiếng Trung Quốc để phát âm 

chuẩn. 

8 NLCL-02 Áp dụng được kiến thức từ vựng, ngữ pháp trong giao tiếp và 

xử lý các tình huống trong công việc đạt cấp độ 2/6, 3/6, 4/6 

theo khung năng lực quốc gia. 

9 NLCL-03 Vận dụng kiến thức và kỹ năng nghe hiểu để chuyển tiếp, trao 

đổi thông tin trong giao tiếp và công việc đạt cấp độ 2/6, 3/6, 

4/6 theo khung năng lực quốc gia. 

10 NLCL-04 Vận dụng kiến thức và kỹ năng đọc hiểu để chuyển tiếp, trao 

đổi thông tin trong giao tiếp và công việc đạt cấp độ 2/6, 3/6, 

4/6 theo khung năng lực quốc gia. 

11 NLCL-05 Vận dụng kiến thức và kỹ năng để soạn thảo các văn bản 

tiếng Trung Quốc trong công việc đạt cấp độ 2/6, 3/6, 4/6 

theo khung năng lực quốc gia. 

12 NLCL-06 Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng để sử dụng Tiếng 

Trung Quốc trong cuộc sống, công việc và nâng cao trình độ.  

13 NLCL-07 Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, 

phong tục tập quán Trung Quốc 

III Năng lực nâng cao 

15 NLNC-01 Vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào dịch thuật các văn bản tổng 

hợp Trung - Việt, Việt – Trung. 

16 NLNC-02 Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ vào dịch thuật các văn bản 

thương mại Trung - Việt, Việt – Trung.  

17 NLNC-02 Năng lực số: sử dụng các nền tảng, ứng dụng, phần mềm và 

thiết bị số trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp 
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6. Nội dung chương trình 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận/ 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm 

Kiểm 

tra 
Thi 

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG 19 435 157 256 12 10 

1 MH01.CD Giáo dục chính trị 5 75 41 29 3 2 

2 MH02.CD Pháp luật 2 30 18 10 1 1 

3 MH03.CD Giáo dục thể chất 2 60 5 51 3 1 

4 MH04.CD 
GD Quốc phòng và 

An ninh 
3 75 36 36 1 2 

5 MH05.CD Tin học 3 75 15 58 1 1 

6 MH06.CD Tiếng Anh  4 120 42 72 3 3 

II. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN 

NGÀNH 
79 1935 600 1261 37 37 

II.1. Môn học cơ sở 50 1050 465 531 27 27 

7 MH07 GD kỹ năng mềm 3 75 15 56 2 2 

8 MH08 
Tiếng Việt thực 

hành 
1 30 15 13 1 1 

9 MH09 Hán ngữ cơ sở 1 5 105 45 56 2 2 

10 MH10 Hán ngữ cơ sở 2 5 105 45 56 2 2 

11 MH11 Hán ngữ cơ sở 3 5 105 45 56 2 2 

12 MH12 Hán ngữ cơ sở 4 3 60 30 28 1 1 

13 MH13 Hán ngữ cơ sở 5 3 60 30 28 1 1 

14 MH14 Nghe 1 2 45 15 28 1 1 

15 MH15 Nghe 2 2 45 15 28 1 1 

16 MH16 Khẩu ngữ 1 3 60 30 26 2 2 

17 MH17 Khẩu ngữ 2 3 60 30 26 2 2 

18 MH18 Khẩu ngữ 3 3 60 30 26 2 2 

19 MH19 Khẩu ngữ 4 3 60 30 26 2 2 

20 MH20 Đọc - Viết 1 3 60 30 26 2 2 

21 MH21 Đọc - Viết 2 3 60 30 26 2 2 

22 MH22 Đọc - Viết 3 3 60 30 26 2 2 
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II.2. Môn học chuyên ngành 14 315 105 196 7 7 

23 MH23 Nghe 3 2 45 15 28 1 1 

24 MH24 Ngữ pháp 2 45 15 28 1 1 

25 MH25 Dịch 1 2 45 15 28 1 1 

26 MH26 Dịch 2 2 45 15 28 1 1 

27 MH27 Từ vựng 2 45 15 28 1 1 

28 MH28 Đất nước học 2 45 15 28 1 1 

29 MH29 
Dịch thương mại 

cơ bản 
2 45 15 28 1 1 

II.3. Môn học tự chọn, nâng cao  

(chọn 2 trong 4 môn học) 
5 120 30 84 3 3 

30 MH30 Năng lực số 3 75 15 56 2 2 

31 MH31 Hán ngữ Trung cấp 3 75 15 56 2 2 

32 MH32 Tân HSK cấp 5 2 45 15 28 1 1 

33 MH33 
Tiếng Trung du 

lịch 
2 45 15 28 1 1 

II.4. THỰC TẬP 10 450 0 450 0 0 

34 MH34 Thực tập  10 450 0 450 0 0 

Tổng chương trình đào tạo 98 2370 757 1517 49 47 

 

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình  

7.1. Các môn học chung bắt buộc 

Bao gồm 06 môn học chung: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Tiếng Anh. Thực hiện theo chương trình 

chi tiết quy định cụ thể tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. Từng môn 

học được cụ thể về hình thức, thời gian kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi 

kết thúc môn học trong CTMH của nhà trường xây dựng căn cứ trên các quy định của 

Bộ LĐ-TB&XH.  

Đối với môn học GDQP&AN, nhà trường liên kết tổ chức giảng dạy tập trung 

cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc 

Giang theo nội dung chương trình theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH và sử dụng kết 

quả để công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và xét tốt nghiệp. 

7.2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng và tổ chức thực hiện theo phương thức 

tích lũy tín chỉ. Đối với từng khóa học, nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch đào 

tạo toàn khóa, trong đó có kế hoạch phân bổ số môn học cho từng học kỳ, năm học và 
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công bố công khai đến người học. Kế hoạch đào tạo toàn khóa có thể được điều chỉnh 

theo thực tế năm học, học kỳ và được thông báo cho người học các nội dung thay đổi. 

Hàng năm, nhà trường xây dựng khung tiến độ đào tạo của năm học, trong đó 

cụ thể thời gian thực hiện các hoạt động học tập và thời gian cho các hoạt động chung 

cho từng học kỳ và năm học như: dạy học, thực tập, học GDQP&AN, xét điều kiện dự 

thi, thi kết thúc môn học, xét kết quả học tập và rèn luyện, xét tốt nghiệp, nghỉ lễ, nghỉ 

hè, dự phòng... 

Việc đăng ký học tập; xây dựng thời khóa biểu, tổ chức lớp học; tổ chức kiểm tra, 

đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học; học lại, thi lại; bảo lưu, miễn 

trừ và công nhận kết quả; xét và công nhận kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp; khen 

thưởng, kỉ luật... thực hiện theo quy chế đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ của Bộ 

LĐ-TB&XH và các quy chế, quy định hiện hành của nhà trường. 

Ngoài hoạt động thực tập tốt nghiệp và môn học GDQP&AN (đối với CTĐT 

trình độ cao đẳng) được tổ chức tại các địa điểm ngoài trường theo quy định, việc dạy 

học, kiểm tra, thi các môn học trong CTĐT được tổ chức thực hiện tại cơ sở của nhà 

trường. Việc dạy học trực tuyến đối với môn học hoặc một phần môn học trong CTĐT 

được thực hiện khi có đầy đủ điều kiện đảm bảo để thực hiện và được nhà trường phê 

duyệt. Trong trường hợp dịch bệnh hoặc một số tình huống khẩn cấp, nhà trường tổ 

chức dạy học, kiểm tra, thi theo hình thức trực tuyến thì thực hiện theo quy định về 

dạy học, kiểm tra, thi trực tuyến theo các quy định của Bộ LĐ-TB&XH và các quy 

định hiện hành của nhà trường.  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị phòng, khoa, tổ chuyên môn 

thuộc trường tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện CTĐT theo quy định, 

kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ người học đảm bảo thực 

hiện việc đăng ký, tham gia học tập, kiểm tra, thi kịp thời, chất lượng và đảm bảo tiến 

độ, đúng quy chế, quy định về học tập và rèn luyện. 

7.3. Các hoạt động bổ trợ 

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để người học có nhận thức đầy đủ về ngành 

nghề đang theo học và yêu cầu nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động, nhà trường tổ 

chức các hoạt động để người học tham gia trong quá trình học tập và rèn luyện. Giáo 

viên bộ môn, tổ chuyên môn xây dựng nội dung, kế hoạch trình qua phòng Quản lý 

đào tạo và Hợp tác quốc tế tham mưu nhà trường phê duyệt và phối hợp tổ chức hoạt 

động thực tế, trải nghiệm, ngoại khóa theo chủ đề năm học, đặc thù bộ môn. Tùy theo 

thực tiễn năm học, nhà trường chỉ đạo các đơn vị, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt 

động đoàn thể; Thể dục, thể thao; Văn hóa, văn nghệ; Hội thi về chuyên môn, nghiệp 

vụ, tư tưởng chính trị; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập tại Thư viện, khởi 

nghiệp, nghiên cứu khoa học...  
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7.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp  

Việc xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH và 

các quy chế, quy định hiện hành của nhà trường quy định việc tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 

phương thức tích lũy tín chỉ.  

Sinh viên tốt nghiệp được công nhận danh hiệu Cử nhân thực hành, được cấp 

bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm tốt nghiệp theo quy định./. 
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